
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HỒNG BÀNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 343/TB-UBND Hồng Bàng, ngày 18 tháng 3 năm 2026 

THÔNG BÁO 

Công khai số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo  

và cán bộ, công chức phường Hồng Bàng 

Thực hiện Quyết định số 5049/QĐ-UBND ngày 11/12/2025 của Uỷ ban 

nhân dân thành phố về việc ban hành bộ tiêu chí, bảng thang điểm và quy trình 

xét công nhận “Chính quyền thân thiện” cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 12/02/2026 của Uỷ ban nhân dân phường về 

việc triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện” trên địa bàn phường 

Hồng Bàng năm 2026. 

Ủy ban nhân dân phường công khai các nội dung để tổ chức, công dân biết, 

cụ thể như sau: 

a) Nội dung công khai 

- Số điện thoại của Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và cán bộ, công chức 

phường; 

- Số điện thoại đường dây nóng của Ủy ban nhân dân phường; 

(Có danh sách cụ thể kèm theo) 

b) Hình thức công khai  

- Niêm yết thường xuyên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường;  

- Đăng tải trên trang thông tin điện tử phường. 

Ủy ban nhân dân phường công khai để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 

được biết và liên hệ./ 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 

- Thanh tra thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành thành phố; 

- Cổng Thông tin điện tử thành phố; 

- TT Đảng ủy, TT HĐND phường; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- UBMTTQVN phường; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc phường; 

- Cổng Thông tin điện tử phường; 

- Các tổ dân phố trên địa bàn phường; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

 

Trần Công Dĩnh 



DANH SÁCH 

Số điện thoại của Ủy ban nhân dân phường Hồng Bàng 

(Kèm theo Thông báo số 343/TB-UBND ngày 18/3/2026 của UBND phường Hồng Bàng) 

 

I. Danh sách số điện thoại của Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

và cán bộ, công chức phường: 

 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1.  Nguyễn Văn Tuấn Bí thư Đảng ủy phường 0912262015 

2.  Lê Thị Vân 

Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy, Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân phường 

0904627703 

3.  Phạm Văn Đoan 

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân 

phường 

0912086382 

4.  Nguyễn Thị Phương Thảo 
Phó Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân phường 
0934211611 

5.  Nguyễn Hoàng Việt 
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân phường 
0915432815 

6.  Nguyễn Thị Vân Anh 
Phó Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân phường 
0914338039 

7.  Trần Công Dĩnh 
Chánh Văn phòng HĐND 

và UBND phường 
0908988969 

8.  Nguyễn Hải Cường 
Phó Chánh Văn phòng 

HĐND và UBND phường 
0983581616 

9.  Trần Thị Tuyết Nhung 
Phó Chánh Văn phòng 

HĐND và UBND phường 
0354188766 

10.  Mai Văn Tuyên 
Trưởng phòng Phòng 

Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

0904143520 

 

11.  Trần Thị Thúy Hà 
Phó Trưởng phòng Phòng 

Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 
0904589072 

12.  Trần Quang Hưng 
Phó Trưởng phòng Phòng 

Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 
0902159929 

13.  Phạm Thị Xuân Hoà 
Trưởng phòng Phòng Văn 

hóa - Xã hội 
0982140677 

14.  Cao Thanh Long 
Phó Trưởng phòng Phòng 

Văn hóa - Xã hội 
0332966999 



STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

15.  Lê Thị Thu Trang 
Phó Trưởng phòng Phòng 

Văn hóa - Xã hội 
0912546955 

16.  Hà Thị Biên 
Giám đốc Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 
0915225995 

17.  Nguyễn Đông Anh 

Phó Giám đốc Trung 

tâm Phục vụ hành chính 

công 

0983421479 

18.  Đặng Đức Hiển 

Phó giám đốc phụ trách 

Trung tâm Dịch vụ Sự 

nghiệp công 

0932333686 

19.  Nguyễn Thị Thu Hoa 

Phó Giám đốc Trung 

tâm Dịch vụ Sự nghiệp 

công 

0914866086 

20.  Dương Quốc Chỉnh 
Quyền Giám đốc Trạm Y tế 

phường 
0914258857 

21.  Vũ Thị Minh Phương 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND phường 
090 4637537 

22.  Trần Thùy Vân 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND phường 
0906021283 

23.  Đàm Thanh Tùng 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND phường 
0946046688 

24.  Trần Thị Băng Thanh 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND phường 
0912966390 

25.  Đào Như Quỳnh 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND phường 
0945778588 

26.  Lương Phương Hạnh 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND phường 
0902285966 

27.  Phạm Ngọc Diệp 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND phường 
0906099290 

28.  
Nguyễn Thị Phương 

Thuý 

Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND phường 
0916138376 

29.  Phạm Thái Hòa 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND phường 
0988301848 

30.  Phạm Thị Diệu Hà 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND phường 
0936569685 

31.  Bùi Thị Dinh 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND phường 
0705543199 

32.  Ninh Thị Lương 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND phường 
0988591368 

33.  Đào Thị Hải Anh 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND phường 
0975856807 

34.  Nguyễn Thị Vân 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND phường 
0912925228 



STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

35.  Trần Quang Tâm 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND phường 
0904424689 

36.  Lê Thu Trang 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND phường 
0983040682 

37.  Dương Thị Thanh Nhàn 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND phường 
0936969300 

38.  Vũ Tiến Dũng 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND phường 
0904992625 

39.  Phạm Văn Chính 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND phường 
0986544839 

40.  Đinh Thị Hải Hà 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND phường 
0969504386 

41.  Nguyễn Đại Phong 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND phường 
0919153915 

42.  Bùi Đức Dũng 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND phường 
0904568116 

43.  Đinh Viết Cường 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND phường 
0988351531 

44.  Trần Quang 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND phường 
0943142611 

45.  Trần Ngọc Dự 
Nhân viên Văn phòng 

HĐND và UBND phường 
0934307789 

46.  Tô Phi Hùng 
Chuyên viên Phòng Văn 

hóa - Xã hội 
0912116328 

47.  Nguyễn Thanh Tùng 
Chuyên viên Phòng Văn 

hóa - Xã hội 
0908735111 

48.  Vũ Minh Thu 
Chuyên viên Phòng Văn 

hóa - Xã hội 
0934339991 

49.  Vũ Thị Ngọc 
Chuyên viên Phòng Văn 

hóa - Xã hội 
0398057421 

50.  Phạm Thị Hà 
Chuyên viên Phòng Văn 

hóa - Xã hội 
0936748728 

51.  Đinh Thị Minh Đức 
Chuyên viên Phòng Văn 

hóa - Xã hội 
0973660886 

52.  Trần Thị Bích Vân 
Chuyên viên Phòng Văn 

hóa - Xã hội 
0904017099 

53.  Giang Thị Hằng Nga 
Chuyên viên Phòng Văn 

hóa - Xã hội 
0914279462 

54.  Hoàng Quế Anh 
Chuyên viên Phòng Văn 

hóa - Xã hội 
0916944977 

55.  Phạm Thị Vân Chi 
Chuyên viên Phòng Văn 

hóa - Xã hội 
0947012418 

56.  Phạm Thị Hiền 
Chuyên viên Phòng Văn 

hóa - Xã hội 
0983129334 

57.  Thiều Thị Hà 
Chuyên viên Phòng Văn 

hóa - Xã hội 
0983894533 



STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

58.  Bùi Thị Giang 
Chuyên viên Phòng Văn 

hóa - Xã hội 
0975650286 

59.  Đỗ Thị Thu Dung 
Chuyên viên Phòng Văn 

hóa - Xã hội 
0936922281 

60.  Nguyễn Thị Bảo Hà 
Chuyên viên Phòng Văn 

hóa - Xã hội 
0904283285 

61.  Đoàn Diệu Hương 
Chuyên viên Phòng Văn 

hóa - Xã hội 
0983986169 

62.  Bùi Thị Thanh Hòa 
Chuyên viên Phòng Văn 

hóa - Xã hội 
0936739699 

63.  Đàm Xuân Quí 
Chuyên viên Phòng Văn 

hóa - Xã hội 
0904082291 

64.  Lã Thị Thanh Hà 
Chuyên viên Phòng Văn 

hóa - Xã hội 
0976736225 

65.  Nguyễn Hoài Đức 
Chuyên viên Phòng Văn 

hóa - Xã hội 
0989245282 

66.  Đào Thị Hải Yến 
Chuyên viên Phòng Văn 

hóa - Xã hội 
0982605568 

67.  Phạm Quang Tuấn 
Chuyên viên Phòng Văn 

hóa - Xã hội 
0936716726 

68.  Bùi Quang Anh 
Chuyên viên Phòng Văn 

hóa - Xã hội 
0904172089 

69.  Phạm Thị Thu Hương 
Chuyên viên Phòng Văn 

hóa - Xã hội 
0936771769 

70.  Nguyễn Thị Phương Thảo 
Chuyên viên Phòng Văn 

hóa - Xã hội 
0936792036 

71.  Phạm Thị Thanh Thủy 
Chuyên viên Phòng Văn 

hóa - Xã hội 
0916849523 

72.  Lê Thị Ánh Thùy 
Chuyên viên Phòng Văn 

hóa - Xã hội 
0946408445 

73.  Vũ Thị Diệu Thúy 
Chuyên viên Phòng Văn 

hóa - Xã hội 
0773239830 

74.  Nguyễn Tiến Thành 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0901681968 

75.  Tạ Thị Ngát 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0902228926 

76.  Vũ Thị Kim Ngân 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0904542624 

77.  Đặng Văn Cương 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0906968869 

78.  Nguyễn Thị Ngọc Lan 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0904376976 

79.  Phạm Hoàng Việt 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0359041938 

80.  
Nguyễn Thị Huyền 

Nhung 

Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0934305999 



STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

81.  Nguyễn Thị Hoài Phương 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0913089875 

82.  Vũ Thị Anh Thư 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0935066565 

83.  Nguyễn Thị Tuyết Nhung 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0985799952 

84.  Trần Thị Đông 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0399572482 

85.  Phạm Huy Hiếu 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0705541214 

86.  Phạm Mạnh Thắng 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0972856905 

87.  Vũ Anh Dũng 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0904083083 

88.  Vũ Thi Thu Hường 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0912295958 

89.  Trần Danh Tuấn 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0974029828 

90.  Đinh Thị Hằng 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0936040714 

91.  Vũ Thị Mừng 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0914416721 

92.  Hoàng Thái Minh Dương 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0909982686 

93.  Nguyễn Tuấn Khánh 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0936738669 

94.  Đoàn Thị Khuyên 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0983914482 

95.  Chu Thanh Bình 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0902511385 

96.  Nguyễn Tiến Long 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0983780320 

97.  Lê Phương Nhung 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0962790699 

98.  Ngô Thị Hà Giang 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0936961940 

99.  Lê Thị Lan Hương 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0782078550 

100.  Trần Thị Thúy Huyền 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0904101531 

101.  Hoàng Thị Bình 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0904117689 

102.  Mã Trang Nhung 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0776302026 

103.  Trần Ngọc Mai 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0972123782 



STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

104.  Lê Thị Thu Trang 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0795335656 

105.  Nguyễn Thị Thu Hiền 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0912123370 

106.  Nguyễn Văn Điển 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0975974404 

107.  Phạm Quyết Chiến 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0904228556 

108.  Nguyễn Đức Nhùng 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0977759179 

109.  Vũ Mạnh Hùng 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0939203999 

110.  Hoàng Xuân Phong 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0378444081 

111.  Nguyễn Thanh Minh 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0904010586 

112.  Trần Văn Bính 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0904116476 

113.  Nguyễn Thị Thu Nhung 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0934512220 

114.  Phạm Văn Đại 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0912362772 

115.  Tô Anh Hùng 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0904400224 

116.  Nguyễn Trung Sơn 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0795068415 

117.  Vũ Trung Hải 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị 
0347525237 

118.  Phạm Thị Thu Hường 
Chuyên viên Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 
0378127237 

119.  Lê Thùy Ninh 
Chuyên viên Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 
0989866602 

120.  Nguyễn Văn Tuấn 
Chuyên viên Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 
0936988113 

121.  Trần Thị Hương Giang 
Chuyên viên Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 
0936643068 

122.  Vũ Thị Vân Anh 
Chuyên viên Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 
0906166758 

123.  Nguyễn Thùy Dung 
Chuyên viên Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 
0389780112 

124.  Phạm Thị Thắm 
Chuyên viên Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 
0974369688 

125.  Nguyễn Thị Hồng 
Chuyên viên Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 
0948917396 

126.  
Nguyễn Thị Thanh 

Phương 

Chuyên viên Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 
0901500566 



STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

127.  Dương Thị Ngọc Dương 
Chuyên viên Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 
0375910880 

128.  Lưu Xuân Trường 
Chuyên viên Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 
0914600819 

129.  Trần Thị Thúy Ngân 
Chuyên viên Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 
0982317529 

130.  Hoàng Thị Thu Huyền 
Chuyên viên Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 
0919412188 

131.  Trịnh Thị Ánh Nguyệt 
Chuyên viên Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 
0902090186 

II. Số điện thoại đường dây nóng của Ủy ban nhân dân phường: 

0225.388.5998. 

Số điện thoại tiếp nhận và giải quyết TTHC của Trung tâm Phục vụ 

hành chính công: 02253563288. 

    ỦY BAN NHÂN DÂN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


		2026-03-23T18:10:46+0700
	Việt Nam
	Trần Công Dĩnh <trancongdinhxa@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-03-24T07:39:46+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HỒNG BÀNG <ubhongbang@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-03-24T07:39:54+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HỒNG BÀNG <ubhongbang@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




